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1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất 
- Xét tuyển 
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (đối với các tổ hợp có môn năng khiếu) 
2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất  

TT 

Lĩnh vực/ 
Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét 
tuyển 

Phương 
thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh - 2 
(2022) 

Năm tuyển sinh - 1 
(2023) 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

Chỉ 
tiêu 

Số 
trúng 
tuyển 

Điểm 
trúng 
tuyển 

1 
Khoa học giáo dục 
và đào tạo giáo viên 

 
      

1.1 Đào tạo giáo viên        

1.1.1 

- Giáo dục Mầm non 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M02 
Tổ hợp 3: M03 
Tổ hợp 4: M07 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT/ 
THPTQG 

163 107 19.0 55 12 26.99 

 

- Giáo dục Mầm non 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M02 
Tổ hợp 3: M03 
Tổ hợp 4: M07 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

70 30 24.0 65 12 26.09 

 

- Giáo dục Mầm non 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M02 
Tổ hợp 3: M03 
Tổ hợp 4: M07 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   9 1 26.5 

1.1.2 

- Giáo dục Tiểu học 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M03 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: C20 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT/ 
THPTQG 

   27 8 27.4 

 

- Giáo dục Tiểu học 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M03 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: C20 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

   34 11 27.3 



 

- Giáo dục Tiểu học 
Tổ hợp 1: M01 
Tổ hợp 2: M03 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: C20 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   6 1 27 

1.1.3 

- Giáo dục Thể chất 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT/ 
THPTQG 

7 4 24.5 2 - - 

 

- Giáo dục Thể chất 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

14 17 19.5 16 - - 

 

- Giáo dục Thể chất 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   2 - - 

1.1.4 

- Sư phạm Tin học 
Tổ hợp 1: A00 
Tổ hợp 2: A01 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: D07 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT/ 
THPTQG 

   20 - - 

 

- Sư phạm Tin học 
Tổ hợp 1: A00 
Tổ hợp 2: A01 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: D07 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

   22 - - 

 

- Sư phạm Tin học 
Tổ hợp 1: A00 
Tổ hợp 2: A01 
Tổ hợp 3: D01 
Tổ hợp 4: D07 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   7 - - 

1.1.5 
- Sư phạm Âm nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

17 8 18.0 4 2 26.1 

 
- Sư phạm Âm nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

40 36 19.5 13 7 24.1 

 
- Sư phạm Âm nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   2 1 25 



1.1.6 
- Sư phạm Mĩ thuật 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

19 4 18.0 2 2 25.3 

 
- Sư phạm Mĩ thuật 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

43 16 19.5 13 7 22.65 

 
- Sư phạm Mĩ thuật 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   1 1 23.5 

2 Nghệ thuật        
2.1 Mỹ thuật        

2.1.1 
- Đồ họa 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

6 3 15.0 5 1 15 

 
- Đồ họa 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

14 8 15.0 11 11 16.5 

 
- Đồ họa 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   4 - 15 

2.2 Nghệ thuật trình diễn        

2.2.1 
- Thanh nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

6 4 15.0 5 9 15 

 
- Thanh nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

14 10 16.5 11 17 16.5 

 
- Thanh nhạc 
Tổ hợp 1: N00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   4 - 15 

2.3 Mỹ thuật ứng dụng        

2.3.1 
- Thiết kế thời trang 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

6 1 15.0 5 - 15 



 
- Thiết kế thời trang 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

14 1 15.0 11 - 16.5 

 
- Thiết kế thời trang 
Tổ hợp 1: H00 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   4 - 15 

3 Pháp luật        

3.1 Luật        

3.1.1 

- Luật 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

15 1 15.0 12 - 15 

 

- Luật 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

35 2 16.5 28 6 16.5 

 

- Luật 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   10 - 15 

4 Nhân văn        

4.1 
Ngôn ngữ, văn học và 
văn hoá nước ngoài 

 
      

4.1.1 

- Ngôn ngữ Anh 
Tổ hợp 1: D96 
Tổ hợp 2: D72 
Tổ hợp 3: D15 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

21 1 15.0 24 1 15 

 

- Ngôn ngữ Anh 
Tổ hợp 1: D96 
Tổ hợp 2: D72 
Tổ hợp 3: D15 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

49 8 16.5 56 6 16.5 

 

- Ngôn ngữ Anh 
Tổ hợp 1: D96 
Tổ hợp 2: D72 
Tổ hợp 3: D15 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   20 - 15 

4.2 Khác        



4.2.1 

- Quản lý văn hóa 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

9 0 15.0 8 - 15 

 

- Quản lý văn hóa 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

21 2 16.5 16 1 16.5 

 

- Quản lý văn hóa 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   6 - 15 

5 
Khoa học xã hội và 
hành vi 

       

5.1 Khoa học chính trị        

5.1.1 

- Quản lý nhà nước 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

24 1 15.0 19 - 15 

 

- Quản lý nhà nước 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

56 4 16.5 45 3 16.5 

 

- Quản lý nhà nước 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   16 - 15 

6 Báo chí và thông tin        

6.1 
Báo chí và truyền 
thông 

       

6.1.1 

- Công nghệ truyền 
thông 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

15 1 15.0 1 1 15 

 

- Công nghệ truyền 
thông 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

35 1 16.5 2 1 16.5 



Tổ hợp 4: D66 

 

- Công nghệ truyền 
thông 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét tuyển thí 
sinh tốt 
nghiệp THPT 
nước ngoài 

   7 5 - 

6.2 Thông tin - Thư viện        

6.2.1 

- Thông tin - Thư viện 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

18 0 15.0 15 - 15 

 

- Thông tin - Thư viện 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

42 1 16.5 33 5 16.5 

 

- Thông tin - Thư viện 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   12 - 15 

7 Dịch vụ xã hội        

7.1 Công tác xã hội        

7.1.1 

- Công tác xã hội 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

12 0 15.0 10 - 15 

 

- Công tác xã hội 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

28 1 16.5 22 2 16.5 

 

- Công tác xã hội 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: C15 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   8 - 15 

8 
Du lịch, khách sạn, 
thể thao và dịch vụ cá 
nhân 

       

8.1 Du lịch        



8.1.1 

- Du lịch 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

50 2 15.0 40 1 15 

 

- Du lịch 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

50 6 16.5 40 14 16.5 

 

- Du lịch 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   20 - 15 

8.1.2 

- Quản trị dịch vụ du 
lịch và Lữ hành 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

50 3 15.0 40 6 15 

 

- Quản trị dịch vụ du 
lịch và Lữ hành 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

50 10 16.5 40 19 16.5 

 

- Quản trị dịch vụ du 
lịch và Lữ hành 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét tuyển thí 
sinh tốt 
nghiệp THPT 
nước ngoài 

   1 1 - 

 

- Quản trị dịch vụ du 
lịch và Lữ hành 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   19 - 15 

8.2 Khách sạn, nhà hàng        

8.2.1 

- Quản trị khách sạn 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

50 9 15.0 32 2 15 

 
- Quản trị khách sạn 
Tổ hợp 1: C00 

Xét kết quả 
học tập cấp 

50 23 16.5 32 20 16.5 



Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

THPT (học 
bạ) 

 

- Quản trị khách sạn 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét tuyển thí 
sinh tốt 
nghiệp THPT 
nước ngoài 

   2 1 - 

 

- Quản trị khách sạn 
Tổ hợp 1: C00 
Tổ hợp 2: D78 
Tổ hợp 3: C20 
Tổ hợp 4: D66 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   14 - 15 

8.3 Thể dục, thể thao        

8.3.1 

- Quản lý Thể dục thể 
thao 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 

THPT/ 
THPTQG 

15 1 15.0 12 12 15 

 

- Quản lý Thể dục thể 
thao 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
học tập cấp 
THPT (học 
bạ) 

35 20 15.0 28 52 16.5 

 

- Quản lý Thể dục thể 
thao 
Tổ hợp 1: T00 
Tổ hợp 2: T03 
Tổ hợp 3: T05 
Tổ hợp 4: T08 

Xét kết quả 
thi tốt nghiệp 
THPT năm 
2021 hoặc 
2022 

   10 - 15 

 Tổng  1163 346 X 1060 262 X 
 

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Thanh Hóa – Số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. Điện thoại: 02373 857 421./.  
 

Nơi nhận: 
- BGH, CT HĐT (để b/c); 
- Đăng cổng TTĐT;  
- Lưu: VP, QLĐT. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

         Nguyễn Thị Thục 
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